
QUYẾT ĐỊNH 

Công khai quyết toán ngân sách năm 2021  

của Sở Giáo dục và Đào tạo 

GIÁM ĐỐC SỞ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO 

Căn cứ Nghị định số 163/2016/NĐ-CP ngày 21/12/2016 của Chính phủ quy 

định chi tiết thi hành một số điều của Luật Ngân sách nhà nước; 

Căn cứ Thông tư số 61/2017/TT-BTC ngày 15/6/2017 của Bộ Tài chính hướng 

dẫn thực hiện công khai ngân sách đối với đơn vị dự toán ngân sách, các tổ chức 

được ngân sách nhà nước hỗ trợ; Thông tư số 90/2018/TT-BTC ngày 28/9/2018 của 

Bộ Tài chính sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 61/2017/TT-BTC ngày 

15/6/2017 của Bộ Tài chính; 

 Căn cứ Quyết định số 33/2020/QĐ-UBND ngày 08/10/2020 của Ủy ban Nhân 

dân tỉnh Quảng Ninh về việc quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ 

chức của Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh Quảng Ninh; Quyết định số 17/2021/QĐ-

UBND ngày 05/02/2021 của Ủy ban nhân dân tỉnh Quảng Ninh về việc sửa đổi, bổ 

sung một số điều của Quyết định số 33/2020/QĐ-UBND ngày 08/10/2020 của Ủy 

ban nhân dân tỉnh Quảng Ninh; 

Căn cứ Thông báo số 4288/TB-STC ngày 08/8/2021 của Sở Tài chính về việc 

thẩm định số liệu quyết toán ngân sách nhà nước năm 2021 (nhận trực tiếp về đưa 

qua Chính quyền điện tử của Sở Giáo dục và Đào tạo ngày 23/02/2023); 

Theo đề nghị của Trưởng phòng Kế hoạch - Tài chính. 

QUYẾT ĐỊNH: 

Điều 1. Công bố công khai quyết toán ngân sách năm 2021 của Sở Giáo dục 

và Đào tạo của Sở Giáo dục và Đào tạo (theo biểu đính kèm) 

Điều 2. Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký. 

UBND TỈNH QUẢNG NINH 

SỞ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO  

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc   

Số:             /QĐ-SGDĐT Quảng Ninh, ngày       tháng 03 năm 2023. 

https://thuvienphapluat.vn/van-ban/tai-chinh-nha-nuoc/nghi-dinh-163-2016-nd-cp-huong-dan-luat-ngan-sach-nha-nuoc-335331.aspx
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Điều 3. Các ông (bà) Chánh Văn phòng, Trưởng phòng Kế hoạch Tài chính, 

Thủ trưởng các đơn vị thuộc và trực thuộc Sở, các ông (bà) có liên quan chịu trách 

nhiệm thi hành Quyết định này./. 

Nơi nhận: 

- Như Điều 3; 

- Sở Tài chính; 

- Kho bạc Nhà nước tỉnh; 

- GĐ, các PGĐ Sở; 

- Cổng thông tin điện tử thành phần Sở GDĐT; 

- Lưu :VT, KHTC03. 

GIÁM ĐỐC 

 

 

 

Nguyễn Thị Thúy 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Biểu số 8 - Ban hành kèm theo Thông tư số 90 ngày 28/9/2018 của Bộ Tài chính 

 Đơn vị: Sở Giáo dục và Đào tạo 

 Chương: 422          

QUYẾT TOÁN THU - CHI NGÂN SÁCH NHÀ NƯỚC NĂM 2021 

(Kèm theo Quyết định số                /QĐ-SGDĐT ngày       /03/2023 của Sở Giáo dục và Đào tạo ) 

(Dùng cho các tổ chức cấp trên và đơn vị sử dụng ngân sách nhà nước hỗ trợ) 

   Đv tính: Triệu đồng 

Số  

TT 
Nội dung 

Tổng hợp Văn phòng Sở Trường THPT Hòn Gai 

Tổng số liệu 

báo cáo 

 quyết toán 

Tổng số liệu 

quyết toán 

 được duyệt 

Chênh 

lệch 

Tổng số liệu 

báo cáo 

 quyết toán 

Tổng số 

liệu quyết 

toán 

 được 

duyệt 

Chênh lệch 

Tổng số 

liệu báo 

cáo 

 quyết 

toán 

Tổng số 

liệu 

quyết 

toán 

 được 

duyệt 

Chênh 

lệch 

1 2 3 4 5=4-3 5 6 7=6-5 8 9 10=9-8 

I Nguồn ngân sách trong nước 517.506 517.506 0 127.142 127.142 0 22.329 22.329 0 

1 Chi quản lý hành chính 9.615 9.615 0 9.615 9.615     

1.1 Kinh phí thực hiện chế độ tự chủ  9.269 9.269 0 9.269 9.269     

1.2 Kinh phí không thực hiện chế độ tự chủ  346 346 0 346 346     

2 Chi sự nghiệp giáo dục, đào tạo và dạy nghề 507.891 507.891 0 117.527 117.527 0 22.329 22.329 0 

2.1 Kinh phí nhiệm vụ thường xuyên 343.862 343.862 0 9.432 9.432 0 20.899 20.899 0 

2.2 Kinh phí nhiệm vụ không thường xuyên  164.029 164.029 0 108.095 108.095 0 1.429 1.429 0 
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Trường THPT Mông Dương Trường THPT Cẩm Phả Trường THPT Chuyên Hạ Long Trung tâm HN&GDTX Tỉnh Trường THPT Quảng La 

Tổng số 

liệu báo 

cáo 

 quyết 

toán 

Tổng số 

liệu 

quyết 

toán 

 được 

duyệt 

Chênh 

lệch 

Tổng số 

liệu báo 

cáo 

 quyết 

toán 

Tổng số 

liệu 

quyết 

toán 

 được 

duyệt 

Chênh 

lệch 

Tổng số 

liệu báo 

cáo 

 quyết 

toán 

Tổng số 

liệu 

quyết 

toán 

 được 

duyệt 

Chênh 

lệch 

Tổng số 

liệu báo 

cáo 

 quyết 

toán 

Tổng số 

liệu 

quyết 

toán 

 được 

duyệt 

Chênh 

lệch 

Tổng số 

liệu báo 

cáo 

 quyết 

toán 

Tổng số 

liệu 

quyết 

toán 

 được 

duyệt 

Chênh lệch 

11 12 
13=12-

11 
14 15 

16=15-

14 
17 18 

19=18-

17 
20 21 

22=21-

20 
23 24 25=24-25 

7.554 7.554 0 15.689 15.689 0 28.032 28.032 0 7.557 7.557 0 6.479 6.479 0 

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

               

               

7.554 7.554 0 15.689 15.689 0 28.032 28.032 0 7.557 7.557 0 6.479 6.479 0 

5.736 5.736 0 14.719 14.719 0 22.289 22.289 0 7.492 7.492 0 6.135 6.135 0 

1.818 1.818 0 970 970 0 5.743 5.743 0 65 65 0 343 343 0 

 

Trường THPT Bãi Cháy Trường PT DTNT Tỉnh Trường THPT Hoành Bồ Trường THPT Ngô Quyền Trường THPT Vũ Văn Hiếu 

Tổng số 

liệu báo 

cáo 

 quyết 

toán 

Tổng số 

liệu 

quyết 

toán 

 được 

duyệt 

Chênh 

lệch 

Tổng số 

liệu báo 

cáo 

 quyết 

toán 

Tổng số 

liệu 

quyết 

toán 

 được 

duyệt 

Chênh 

lệch 

Tổng số 

liệu báo 

cáo 

 quyết 

toán 

Tổng số 

liệu 

quyết 

toán 

 được 

duyệt 

Chênh 

lệch 

Tổng số 

liệu báo 

cáo 

 quyết 

toán 

Tổng số 

liệu 

quyết 

toán 

 được 

duyệt 

Chênh 

lệch 

Tổng số 

liệu báo 

cáo 

 quyết 

toán 

Tổng số 

liệu 

quyết 

toán 

 được 

duyệt 

Chênh lệch 

26 27 
28=27-

26 
29 30 

31=30-
29 

32 33 
34=33-

32 
35 36 

37=36-
35 

38 39 40=39-38 

15.144 15.144 0 12.169 12.169 0 9.721 9.721 0 11.039 11.039 0 9.145 9.145 0 

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

               

               

15.144 15.144 0 12.169 12.169 0 9.721 9.721 0 11.039 11.039 0 9.145 9.145 0 

13.292 13.292 0 6.697 6.697 0 8.927 8.927 0 10.380 10.380 0 8.703 8.703 0 

1.851 1.851 0 5.471 5.471 0 794 794 0 659 659 0 442 442 0 
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Trường THPT Lý Thường Kiệt Trường THPT Trần Phú Trường THPT Ba Chẽ Trường THPT Bình Liêu Trường THCS,THPT Hoành Mô 

Tổng số 

liệu báo 

cáo 

 quyết 

toán 

Tổng số 

liệu 

quyết 

toán 

 được 

duyệt 

Chênh 

lệch 

Tổng số 

liệu báo 

cáo 

 quyết 

toán 

Tổng số 

liệu 

quyết 

toán 

 được 

duyệt 

Chênh 

lệch 

Tổng số 

liệu báo 

cáo 

 quyết 

toán 

Tổng số 

liệu 

quyết 

toán 

 được 

duyệt 

Chênh 

lệch 

Tổng số 

liệu báo 

cáo 

 quyết 

toán 

Tổng số 

liệu 

quyết 

toán 

 được 

duyệt 

Chênh 

lệch 

Tổng số 

liệu báo 

cáo 

 quyết 

toán 

Tổng số 

liệu 

quyết 

toán 

 được 

duyệt 

Chênh lệch 

41 42 
43=42-

41 
44 45 

46=45-
44 

47 48 
49=48-

47 
50 51 

52=51-
50 

53 54 55=54-53 

5.482 5.482 0 13.854 13.854 0 8.138 8.138 0 8.782 8.782 0 10.024 10.024 0 

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

               

               

5.482 5.482 0 13.854 13.854 0 8.138 8.138 0 8.782 8.782 0 10.024 10.024 0 

5.210 5.210 0 11.545 11.545 0 5.655 5.655 0 6.462 6.462 0 7.189 7.189 0 

273 273 0 2.310 2.310 0 2.483 2.483 0 2.320 2.320 0 2.835 2.835 0 

 

Trường THPT Đầm Hà 
Trường THCS, THPT Đường 

Hoa Cương 
Trường THPT Quảng Hà Trường THPT Hải Đông Trường THPT Tiên Yên 

Tổng số 

liệu báo 

cáo 

 quyết 

toán 

Tổng số 

liệu 

quyết 

toán 

 được 

duyệt 

Chênh 

lệch 

Tổng số 

liệu báo 

cáo 

 quyết 

toán 

Tổng số 

liệu 

quyết 

toán 

 được 

duyệt 

Chênh 

lệch 

Tổng số 

liệu báo 

cáo 

 quyết 

toán 

Tổng số 

liệu 

quyết 

toán 

 được 

duyệt 

Chênh 

lệch 

Tổng số 

liệu báo 

cáo 

 quyết 

toán 

Tổng số 

liệu 

quyết 

toán 

 được 

duyệt 

Chênh 

lệch 

Tổng số 

liệu báo 

cáo 

 quyết 

toán 

Tổng số 

liệu 

quyết 

toán 

 được 

duyệt 

Chênh lệch 

56 57 
58=57-

56 
59 60 

61=60-

59 
62 63 

64=63-

62 
65 66 

67=66-

65 
68 69 70=69-68 

8.674 8.674 0 6.930 6.930 0 10.877 10.877 0 6.487 6.487 0 8.116 8.116 0 

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

               

               

8.674 8.674 0 6.930 6.930 0 10.877 10.877 0 6.487 6.487 0 8.116 8.116 0 

8.248 8.248 0 5.905 5.905 0 9.022 9.022 0 6.158 6.158 0 6.137 6.137 0 

426 426 0 1.025 1.025 0 1.855 1.855 0 329 329 0 1.979 1.979 
0 
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Trường PT DTNT THCS & 

THPT Tiên Yên 

Trường THPT Cửa Ông Trường THPT Lê Hồng Phong Trường THPT Lê Quý Đôn Trường THPT Cô Tô 

Tổng số 

liệu báo 

cáo 

 quyết 

toán 

Tổng số 

liệu 

quyết 

toán 

 được 

duyệt 

Chênh 

lệch 

Tổng số 

liệu báo 

cáo 

 quyết 

toán 

Tổng số 

liệu 

quyết 

toán 

 được 

duyệt 

Chênh 

lệch 

Tổng số 

liệu báo 

cáo 

 quyết 

toán 

Tổng số 

liệu 

quyết 

toán 

 được 

duyệt 

Chênh 

lệch 

Tổng số 

liệu báo 

cáo 

 quyết 

toán 

Tổng số 

liệu 

quyết 

toán 

 được 

duyệt 

Chênh 

lệch 

Tổng số 

liệu báo 

cáo 

 quyết 

toán 

Tổng số 

liệu 

quyết 

toán 

 được 

duyệt 

Chênh lệch 

71 72 
73=72-

71 
74 75 

76=75-

74 
77 78 

79=78-

77 
80 81 

82=81-

80 
83 84 85=84-83 

16.307 16.307 0 7.051 7.051 0 7.257 7.257 0 8.737 8.737 0 5.048 5.048 0 

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

               

               

16.307 16.307 0 7.051 7.051 0 7.257 7.257 0 8.737 8.737 0 5.048 5.048 0 

7.006 7.006 0 6.261 6.261 0 6.441 6.441 0 7.956 7.956 0 4.803 4.803 0 

9.301 9.301 0 790 790 0 816 816 0 781 781 0 244 244 0 

 

Trường THPT Quan Lạn Trường THPT Hải Đảo Trường THPT Bạch Đằng Trường THPT Minh Hà Trường THPT Lê Chân 

Tổng số 

liệu báo 

cáo 

 quyết 

toán 

Tổng số 

liệu 

quyết 

toán 

 được 

duyệt 

Chênh 

lệch 

Tổng số 

liệu báo 

cáo 

 quyết 

toán 

Tổng số 

liệu 

quyết 

toán 

 được 

duyệt 

Chênh 

lệch 

Tổng số 

liệu báo 

cáo 

 quyết 

toán 

Tổng số 

liệu 

quyết 

toán 

 được 

duyệt 

Chênh 

lệch 

Tổng số 

liệu báo 

cáo 

 quyết 

toán 

Tổng số 

liệu 

quyết 

toán 

 được 

duyệt 

Chênh 

lệch 

Tổng số 

liệu báo 

cáo 

 quyết 

toán 

Tổng số 

liệu 

quyết 

toán 

 được 

duyệt 

Chênh lệch 

86 87 
88=87-

86 
89 90 

91=90-

89 
92 93 

94=93-

92 
95 96 

97=96-

95 
98 99 100=99-98 

5.599 5.599 0 12.599 12.599 0 12.960 12.960 0 10.788 10.788 0 8.831 8.831 0 

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

               

               

5.599 5.599 0 12.599 12.599 0 12.960 12.960 0 10.788 10.788 0 8.831 8.831 0 

5.476 5.476 0 11.096 11.096 0 12.372 12.372 0 10.121 10.121 0 8.513 8.513 0 

123 123 0 1.504 1.504 0 588 588 0 666 666 0 318 318 0 
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Trường THPT Uông Bí Trường THPT Đông Thành 
Trường THPT Hoàng Văn 

Thụ 

Trường THPT Hoàng Hoa 

Thám 

Trường THPT Hoàng Quốc 

Việt 
Trường THPT Đông Triều 

Tổng số 

liệu báo 

cáo 

 quyết 

toán 

Tổng 

số liệu 

quyết 

toán 

 được 

duyệt 

Chênh 

lệch 

Tổng 

số liệu 

báo 

cáo 

 quyết 

toán 

Tổng 

số liệu 

quyết 

toán 

 được 

duyệt 

Chênh 

lệch 

Tổng 

số liệu 

báo 

cáo 

 quyết 

toán 

Tổng 

số liệu 

quyết 

toán 

 được 

duyệt 

Chênh 

lệch 

Tổng số 

liệu báo 

cáo 

 quyết 

toán 

Tổng 

số liệu 

quyết 

toán 

 được 

duyệt 

Chênh 

lệch 

Tổng số 

liệu báo 

cáo 

 quyết 

toán 

Tổng số 

liệu 

quyết 

toán 

 được 

duyệt 

Chênh 

lệch 

Tổng 

số liệu 

báo 

cáo 

 quyết 

toán 

Tổng số 

liệu 

quyết 

toán 

 được 

duyệt 

Chênh 

lệch 

101 102 
103=1

02-101 
104 105 

106=105

-104 
107 108 

109=10

8-107 
110 111 

112=11

1-110 
113 114 

115=1

14-113 
116 117 

118=11

7-116 

13.114 13.114 0 8.837 8.837 0 8.886 8.886 0 8.649 8.649 0 12.180 12.180 0 11.298 11.298 0 

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

                  

                  

13.114 13.114 0 8.837 8.837 0 8.886 8.886 0 8.649 8.649 0 12.180 12.180 0 11.298 11.298 0 

12.282 12.282 0 8.447 8.447 0 7.534 7.534 0 8.318 8.318 0 10.388 10.388 0 10.617 10.617 0 

833 833 0 391 391 0 1.353 1.353 0 331 331 0 1.791 1.791 0 681 681 0 
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